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TT Tên tài liệu (Tên văn bản/báo cáo/bảng biểu) Trang  

1 Quyết định số 2096-QĐ/MĐC ngày 18/9/2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc bổ nhiệm giáo 

viên chủ nhiệm K70 năm học 2025-2026 

1-5 

2 Quyết định số 1228-QĐ/MĐC ngày 08/12/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc bổ nhiệm giáo 

viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 

6-17 

3 Quyết định số 992-QĐ/MĐC ngày 31/7/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy định về 

Giáo viên chủ nhiệm 

18-27 

4 Thông báo số 297/TB-MĐC ngày 27/5/2025 về việc triển khai 

một số tác vụ liên quan đến công tác Giáo viên chủ nhiệm năm 

học 2024-2025 

28-29 





TT Tên lớp Tên giáo viên CN Bộ môn Khoa

1 Kỹ thuật điện -K70A1 Đỗ Như Ý Điện khí hóa XN Cơ - Điện

2 Kỹ thuật điện-K70A2 Lê Xuân Thành Điện khí hóa XN Cơ - Điện

3 Kỹ thuật điện-K70B1 Đỗ Đức Thành Điện khí hóa XN Cơ - Điện

4 Kỹ thuật điện-K70B2 Đào Thị Thủy Điện khí hóa XN Cơ - Điện

5 Kỹ thuật điện-K70C1 Nguyễn Thị Bích Hậu Điện khí hóa XN Cơ - Điện

6 Kỹ thuật điện-K70C2 Phạm Trung Sơn Điện khí hóa XN Cơ - Điện

7 Kỹ thuật cơ khí động lực-K70A Chu Mạnh Cường Kỹ thuật cơ khí Cơ - Điện

8 Kỹ thuật cơ khí động lực-K70B Nguyễn Thành Đức Kỹ thuật cơ khí Cơ - Điện

9 Kỹ thuật cơ khí -K70A1 Nguyễn Thanh Tùng Kỹ thuật cơ khí Cơ - Điện

10 Kỹ thuật cơ khí -K70A2 Nguyễn Thanh Tùng Kỹ thuật cơ khí Cơ - Điện

11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K70 Nguyễn Thạc Khánh Kỹ thuật điện - Điện tử Cơ - Điện

12 Kỹ thuật cơ khí - K70B1 Đặng Vũ Đinh Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

13 Kỹ thuật cơ khí - K70B2 Trần Viết Linh Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

14 Kỹ thuật ô tô - K70A Nguyễn Minh Tuấn Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

15 Kỹ thuật ô tô - K70B Nguyễn Minh Tuấn Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

16 Kỹ thuật ô tô - K70C Nguyễn Thế Hoàng Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

17 Kỹ thuật Cơ điện tử - K70A Lê Văn Quang Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

18 Kỹ thuật Cơ điện tử - K70B Lê Thị Hồng Thắng Máy và thiết bị CN Cơ - Điện

19 Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo K70 Đào Hiếu Tự động hóa XN Mỏ& DK Cơ - Điện

20 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá K70 Đào Hiếu Tự động hóa XN Mỏ& DK Cơ - Điện

21 Công nghệ thông tin -K70A1 Nguyễn Thị Hữu Phương Công nghệ phần mềm Công nghệ thông tin

22 Công nghệ thông tin -K70A2 Hoàng Anh Đức Công nghệ phần mềm Công nghệ thông tin

23 Công nghệ thông tin -K70B1 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

24 Công nghệ thông tin- K70B2 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

25 Công nghệ thông tin -K70C1 
Đào Thị Tuyết Mạng máy tính Công nghệ thông tin

26 Công nghệ thông tin- K70C2 Vũ Lan Phương Hệ thống thông tin và Tri thức Công nghệ thông tin

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOÁ 70 TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2025 - 2026
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27 Công nghệ thông tin -K70D1 Vũ Thị Kim Liên Tin học Kinh tế Công nghệ thông tin

28 Công nghệ thông tin -K70D2 Ngô Thị Phương Thảo Tin học Trắc địa Công nghệ thông tin

29 Khoa học dữ liệu -K70A Phạm Thị Nguyệt Tin học Kinh tế Công nghệ thông tin

30 Khoa học dữ liệu -K70B Trần Thị Hòa Tin học Trắc địa Công nghệ thông tin

31 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)_K70 Phạm Quang Ba VP Chương trình tiên tiến

32 Công nghệ kỹ thuật hóa học - K70A Phạm Xuân Núi Lọc -  Hóa dầu Dầu khí và Năng lượng

33 Công nghệ kỹ thuật hóa học - K70B Phạm Trung Kiên Lọc -  Hóa dầu Dầu khí và Năng lượng

34 Kỹ thuật Dầu khí - K70A Nguyễn Văn Thành Khoan - Khai thác Dầu khí và Năng lượng

35 Kỹ thuật Dầu khí - K70B Bùi Thị Ngân Địa chất Dầu khí Dầu khí và Năng lượng

36 Kỹ thuật Địa vật lý K70 Vũ Hồng Dương Địa vật lý Dầu khí và Năng lượng

37
Công nghê số trong thăm dò & KT tài nguyên TN 

K70
Nguyễn Duy Mười Địa chất dầu khí Dầu khí và Năng lượng

38 Quản lý dữ liệu khoa học trái đất K70 Vũ Hồng Dương Địa vật lý Dầu khí và Năng lượng

39 Kỹ thuật khí thiên nhiên K70 Nguyễn Trần Tuân Khoan - Khai thác Dầu khí và Năng lượng

40 Địa chất học - K70 Nguyễn Quốc Hưng Địa chất KH & KT Địa chất

41 Du lịch địa chất - K70A Bùi Văn Hậu Địa chất KH & KT Địa chất

42 Du lịch địa chất  - K70B Phan Văn Bình Địa chất KH & KT Địa chất

43 Kỹ thuật địa chất K70 Đào Đức Bằng Địa chất Thuỷ văn KH & KT Địa chất

44 Quản lý đô thị  và công trình K70 Phạm Thị Ngọc Hà Địa chất Công trình KH & KT Địa chất

45 Địa kỹ thuật xây dưng K70 Bùi Văn Bình Địa chất Công trình KH & KT Địa chất

46 Quản lý tài nguyên khoáng sản K70 Đỗ Mạnh An Tìm kiếm Thăm dò KH & KT Địa chất

47 Đá quý Đá mỹ nghệ K70 Nguyễn Trung Thành Khoáng thạch và Địa hóa KH & KT Địa chất

48 Kỹ thuật tài nguyên nước - K70 Vũ Thu Hiền Địa chất Thuỷ văn KH & KT Địa chất

49 Hóa dược K70 Võ Thị Hạnh Hóa Khoa học Cơ bản

50 Ngôn ngữ Anh - K70A1 Vũ Thái Linh Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

51 Ngôn ngữ Anh - K70A2 Vũ Thái Linh Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

52 Ngôn ngữ Anh - K70B1 Nguyễn Ánh Hoa Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

53 Ngôn ngữ Anh - K70B2 Nguyễn Ánh Hoa Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

54 Kỹ thuật vật liệu K70 Đỗ Thị Hồng Hải Vật lý Khoa học Cơ bản

55 Ngôn ngữ Trung Quốc - K70A1 Trần Thị Thu Hiền Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản



56 Ngôn ngữ Trung Quốc - K70A2 Trần Thị Thu Hiền Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

57 Ngôn ngữ Trung Quốc - K70B1 Dương Thị Mỹ Linh Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

58 Ngôn ngữ Trung Quốc - K70B2 Dương Thị Mỹ Linh Ngoại ngữ Khoa học Cơ bản

59 Kế toán - K70A1 Phan Minh Quang Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

60 Kế toán - K70A2 Phan Minh Quang Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

61 Kế toán - K70B1 Phạm Thu Uyên Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

62 Kế toán - K70B2 Phạm Thu Uyên Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

63 Tài chính ngân hàng - K70A Dương Thị Nhàn Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

64 Tài chính ngân hàng - K70B Nguyễn Thị Kim Liên Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

65 Tài chính ngân hàng - K70C Nguyễn Thị Kim Liên Kế toán Doanh nghiệp Kinh tế & QTKD

66 Quản trị kinh doanh - K70A1 Nguyễn Thu Hà QTDN Địa chất - DK Kinh tế & QTKD

67 Quản trị kinh doanh - K70A2 Nguyễn Thu Hà QTDN Địa chất - DK Kinh tế & QTKD

68 Quản trị kinh doanh - K70B1 Lê Văn Chiến QTDN Mỏ Kinh tế & QTKD

69 Quản trị kinh doanh - K70B2 Phạm Kiên Trung QTDN Mỏ Kinh tế & QTKD

70 Quản lý công nghiệp - K70A Lê Thị Thu Hường QTDN Mỏ Kinh tế & QTKD

71 Quản lý công nghiệp - K70B Lê Thị Thu Hường QTDN Mỏ Kinh tế & QTKD

72 Quản lý công nghiệp - K70C Lê Thị Thu Hường QTDN Mỏ Kinh tế & QTKD

73 Khai thác mỏ - K70A Lê Quang Phục Khai thác hầm lò Mỏ

74 Khai thác mỏ - K70B Phạm Văn Việt Khai thác lộ thiên Mỏ

75 Tuyển khoáng - K70 Phùng Tiến Thuật Tuyển khoáng Mỏ

76 An toàn vệ sinh lao động K70 Lê Thị Thu Hoa Khai thác lộ thiên Mỏ

77 Kỹ thuật Môi trường K70A Nguyễn Phương Đông Kỹ thuật Môi trường Môi trường

78 Kỹ thuật Môi trường K70 B Nguyễn Quang Minh Địa sinh thái & CNMT Môi trường

79 Quản lý Tài nguyên và Môi trường K70A Phan Thị Mai Hoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường Môi trường

80 Quản lý Tài nguyên và Môi trường K70B Nguyễn Văn Bình Quản lý Tài nguyên và Môi trường Môi trường

81 Quản lý Tài nguyên và Môi trường K70C Nguyễn Thị Cúc Quản lý Tài nguyên và Môi trường Môi trường

82 Quản lý phát triển đô thị và BĐS - K70A
Nguyễn Thị Bích 

Phương
Trắc địa công trình Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

83 Quản lý phát triển đô thị và BĐS - K70B
Nguyễn Thị Bích 

Phương
Trắc địa công trình Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

84 Địa tin học - K70 Đoàn Thị Nam Phương Đo ảnh và Viễn thám Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

85 KT Ttrắc địa-Bản đồ - K70 Lê Ngọc Giang Trắc địa phổ thông và sai số Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ



86 Quản lý đất đai - K70A Đặng Thị Hoàng Nga Địa chính Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

87 Quản lý đất đai - K70B Phùng Minh Sơn Địa chính Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

88 Kỹ thuật không gian K70 Nguyễn Gia Trọng Trắc địa cao cấp Trắc địa Bản đồ & QLĐĐ

89 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - K70 Phạm Văn Hùng Xây dựng Hạ tầng cơ sở Xây dựng

90 Kỹ thuật xây dựng - K70A1 Nguyễn Duyên Phong Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng

91 Kỹ thuật xây dựng - K70A2 Nguyễn Duyên Phong Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng

92 Kỹ thuật xây dựng -K70B1 Phạm Thị Nhàn Kỹ thuật Xây dựng Xây dựng

93 Kỹ thuật xây dựng -K70B2 Ngô Xuân Hùng Kỹ thuật Xây dựng Xây dựng

94 Kỹ thuật xây dựng -K70C1 Hoàng Đình Phúc Xây dựng Hạ tầng cơ sở Xây dựng

95 Kỹ thuật xây dựng -K70C2 Đặng Quang Huy Xây dựng Hạ tầng cơ sở Xây dựng

96 Quản lý xây dựng -K70 Bùi Văn Đức Kỹ thuật Xây dựng Xây dựng

97
Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống 

tàu điện ngầm -K70
Trần Tuấn Minh Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG DAI HQC MO - DIA CHAT

cgNG HoA xA ngr cHU NcHin vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

42sg /QD-MDC Hd N)| ngdy 08 thdng ,(2 ndm 2020

QUVnr DINH
Vir viQc b6 nhiQm gir{o vi6n chri nhiQm nIm hgc 2020 - 2021

.HIEU 
TRIIONG TRTIONG DAI HQC MO . DIA CHAT

Cdn cu Ludt Gido dwc dai'hpc ngay t8/6/2012 va Luat saa aAi, t6 sung mQt so
diiu cua Luqt Gido duc dqi hoc ngdy 19/l1/20 8;

nv ,'tr t /h 
^h 

\ an /1a /^A 1A , 
^t 

, I '
Cdn cu NShi dinh s6 99/2019/ND-CP ngdy 30/12/2019 cua Chinh phil v€ viQc quy

dinh chi tiiit vd hudng ddn thi hdni m\t si5 diiu cua Luqt s*a aAt, OA sung m6t sii dii,
clta LuQt Gido duc dqi hpc,'

Cdn c* Th6ng ta liAn fich s;(i 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngdy I5/4/2009 cua BA

Gido dqtc vd Ddo tqo vd BO NOi vq hadng ddn thvc hiQn quyin tqr chu, tw chiu trdch
nhi€m vi thwc hi€n nhi€m vu, t6 chuc b0 mdy, biAn cne aAt vdi don vi sv nghiQp c6ng
lQp gido dwc vd ddo tso;

Cdn c{r Quy€t dinh sii 68/QE-MEC n+dyn/01/201a cila Hi€u trwdng trudng Dsi
hpc Mo - Dia chiit vi vi€c ban hdnh Quy dinh ch{rc ndng, nhi€m ,q, quyin.hsn cila
Gido viAn chil nhiQm vd cti vtin h7c tQp;

ml +) t . 1 1

Theo d€ nghi cua Traong phdng T6 ch{rc - Cdn b0.

QUYET DINH:

' Di6u 1. Bd nhiQm cdc cin b0 c6 t€n trong danh s6ch kdm theo ldm nhiQm vp gi6o

vi6n chir nhiQm cho c6c lcrp sinh vi6n ndm hqc 2020 - 2021.

Didu 2. Gi6o viOn chri nhiQm co tr6ch nhiQm thyc hiQn dring chric ndng vd nhiQm

vu dugc quy dinh tai DiAu 6, Ei0u 7 Quy dinh chric ndng, nhipm vu, quydn hpn cria

Gi6o vi€n chri nhiQm vd Cd v6n hgc t4p ban hdnh kdm theo Quy6t dinh sO OSIqO-MDC

ngiry l7l7l20l7 cria Hi€u tru&ng trudng Dai hqc Mo - Eia ch6t.

Ei6u 3. Q6c }nglbd Tru&ng phong T6 chuc - Crin bQ, Tru&n g c6c dcrn vi c6 liOn

quan vd c6c cinbQ c6 t6n trong danh s6ch kem theo chiu trSch nhiQm thi hanh Quytit dinh
*;-, / ,/trct.r17p/

Noi nhQn:
- Nhu DiAu 3 (d€ thuc hiQn);

- C5c Ph6 Hi$u truong (dC p/hgp chi d4o);
- Luu: HCTI{,"TCCB (6).

HIEU TRI.IONG

cS.rS fu trfrr,ly#r,



1 Phạm Văn Tuấn Địa chất dầu khí Địa chất dầu khí 61

2 Lê Ngọc Ánh Địa chất dầu khí Địa chất dầu khí 63

3 Dương Văn Hào Địa vật lý Địa vật lý 61

4 Trương Văn Từ Khoan - Khai thác Khoan - Khai thác 61

5 Nguyễn Khắc Long Khoan - Khai thác Khoan - Khai thác 62

6 Công Ngọc Thắng Lọc hóa dầu Lọc - Hóa dầu 61A

7 Tống Thị Thanh Hương Lọc hóa dầu Lọc - Hóa dầu 61B

8 Ngô Hà Sơn Lọc hóa dầu Công nghệ kỹ thuật hóa học 62

9 Phạm Trung Kiên Lọc hóa dầu Công nghệ kỹ thuật hóa học 63

10 Nguyễn Văn Thịnh Thiết bị dầu khí Thiết bị dầu khí 62

11 Nguyễn Thanh Tuấn Thiết bị dầu khí Thiết bị dầu khí 63

12 Nguyễn Khắc Long Khoan - Khai thác Khoan Khai thác K64

13 Bùi Thị Lệ Thủy Lọc hóa dầu Công nghệ Kỹ thuật hóa học K64

14 Nguyễn Thị Linh Lọc hóa dầu Công nghệ Kỹ thuật hóa học K65

15 Nguyễn Minh Hòa Địa chất dầu khí Kỹ thuật dầu khí K65

(Tổng số 15 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA DẦU KHÍ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị Lớp Ghi chú



STT Họ và tên Đơn vị Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hùng BM Địa chất công trình DCDCCT - K61

2 Phạm Thị Thanh Hiền BM Tìm kiếm – Thăm dò Địa chất - K61

3 Nguyễn Thành Dương BM Địa chất công trình Kỹ Thuật địa chất -K62

4 Đỗ Mạnh An BM Tìm kiếm – Thăm dò Kỹ thuật địa chất -K63

5 Đào Đức Bằng BM Địa chất thủy văn Kỹ thuật địa chất - K64

6 Hồ Thanh Bình Văn phòng Khoa Kỹ thuật địa chất - K65

(Tổng số 06 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA KH&KT ĐỊA CHẤT

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên GVCN Đơn vị Lớp Ghi chú

1 Trần Thị Thu Hương Bộ môn Địa sinh thái DCMTDS - K61

2 Nguyễn Thị Hòa Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTKT- K61

3 Nguyễn Phương Đông Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTKT - K62

4 Nguyễn Quang Minh Bộ môn Địa sinh thái DCMTDS - K63

5 Nguyễn Thị Hồng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTMT - K64

6 Phan Thị Mai Hoa Môi trường Cơ sở LT+VHVL- K64

7 Phạm Khánh Huy Bộ môn Địa sinh thái DCMTMT - K65

(Tổng số 07 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên Đơn vị Lớp phụ trách
Ghi chú

1 Phạm Ngọc Quang Bộ môn Trắc địa Cao cấp Trắc địa K61A

2 Trần Thùy Linh Bộ môn Trắc địa Công trình Trắc địa K61B

3 Hoàng Anh Tuấn Bộ môn Trắc địa Phổ thông Trắc địa K62

4 Nguyễn Thị Dung Bộ môn Địa chính Quản lý đất đai  K62

5 Lê Thị Thanh Tâm Bộ môn Trắc địa Cao cấp Trắc địa K63 

6 Phạm Thị Kim Thoa Bộ môn Địa chính Quản lý đất đai  K63, K64, K65

7 Nguyễn Thị Kim Thanh Bộ môn Trắc địa Công trình LT Trắc địa K64, Trắc địa K64

8 Phạm Thị Thanh Hoà Đo ảnh viễn thám Địa tin học K64

9 Phạm Văn Chung Trắc địa Mỏ Trắc địa K65

10 Trần Thị Thanh Hà Đo ảnh viễn thám Địa tin học K65

(Tổng số 10 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA TRẮC ĐỊA - BĐ&QLĐĐ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



1 Lê Thị Thu Hoa Bm Khai thác lộ thiên Khai thác K61

2 Phạm Thị Nhung Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K61

3 Nguyễn Văn Quang Bm Khai thác hầm lò Khai thác K62 

4 Phạm Thị Nhung Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K62

5 Lê Quí Thảo Bm Khai thác lộ thiên
Khai thác K63, Mỏ K65 Quảng Nam;

Khai thác Mỏ K65-B2 Hà Nội

6 Phạm Văn Luận Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K63

7 Nguyễn Hồng Cường Bm Khai thác hầm lò  Khai thác mỏ K64

8 Vũ Thị Chinh Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K64

9 Trần Đình Bão Bm Khai thác lộ thiên Mỏ K65

10 Trần Trung Tới Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K65

(Tổng số 10 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA MỎ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị Lớp



STT Họ Và Tên Đơn vị Lớp Chủ nhiệm

1 Phạm Thu Hương Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp A,E K62

2 TNguyễn Tiến Hưng Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp B,C K62

3 Nguyễn Thị Kim Oanh Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp D K62

4 Hoàng Thị Thủy Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp A,B K63

5 Nguyễn Thị Minh Thu Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp C,D K63

6 Lưu Thị Thu Hà Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp E,G  K63

7 Phạm Thị Hồng Hạnh Bộ môn KTDN Kế toán A K64, Kế toán D K64

8 Nguyễn Thị Huyền Trang Bộ môn KTDN Kế toán B1 K65, Kế toán B2 K65

9 Dương Thị Nhàn Bộ môn KTDN Kế toán C K64, Kế toán B K64

10 Phan Minh Quang Bộ môn KTDN Kế toán A1 K65, Kế toán A2 K65

11 Phí Thị Kim Thư Bộ môn KTDN
Tài chính -  Ngân hàng K64, Tài chính - Ngân

 hàng K65A, Tài chính - Ngân hàng K65B

12 Lê Thị Thu Hồng Bộ môn KTDN Kế toán C K65

13 Nguyễn Thu Hà BM QTDN Dầu
Lớp QTKD A K64, Lớp QTKD B K64, 

Lớp QTKD C K64

14 Phạm Ngọc Tuấn BM QTDN Dầu Lớp QTKD A K63, Lớp QTKD B K63

15 Nguyễn Thanh Thủy BM QTDN Dầu QTKD A1 K65, QTKD A2 K65, QTKD C2 K65

16 Nguyễn Lan HoàngThảo BM QTDN Dầu QTKD A, B và QTKD DK K62

17 Lê Đình Chiều BM QTDN Mỏ QTKD Mỏ K62

18 Nguyễn Thị Hường BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K64 A, Quản trị TMĐT K64 B

19 Phan Thị Thùy Linh BM QTDN Mỏ QTKD C1 K65

20 Lê Văn Chiến BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K63 A

21 Phạm Kiên Trung BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K63 B

22 Nguyễn Văn Thưởng BM QTDN Mỏ QTKD B1 K65, QTKDB2 K65

(Tổng số 22 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ & QTKD 

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên Đơn vị Lớp

1 Hồ Thị Thảo Trang BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm C, D K62

2 Lê Văn Hưng BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A, B K61

3 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm C, D K61

4 Nguyễn Thị Thanh BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A,B K62

5 Đặng Hữu Nghị BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A K63

6 Phạm Văn Đồng BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm B K63

7 Hoàng Anh Đức BM Công nghệ phầm mềm CNTT E-K64

8 Nguyễn Duy Huy BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD B K61

9 Nguyễn Thị Phương Bắc BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD A,B K 62

10 Nguyễn Thùy Dương BM Khoa học máy tính UD CNTT C-K64

11 Nông Thị Oanh BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD A K61, A K63

12 Đặng Văn Nam BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD B, C K63

13 Nguyễn Hoàng Long BM Tin học trắc địa Công nghệ thông tin Địa học K63 A

14 Trần Trung Chuyên BM Tin học trắc địa Công nghệ thông tin Địa học K63 B

15 Ngô Thị Phương Thảo BM Tin học trắc địa CNTT G-K64

16 Đào Anh Thư BM Mạng máy tính Mạng máy tính BK61

17 Đặng Quốc Trung BM Mạng máy tính Mạng máy tính K61A, 

18 Đào Thị Tuyết BM Mạng máy tính Mạng máy tính K62C

19 Diêm Công Hoàng BM Mạng máy tính Mạng máy tính K62B

20 Phạm Đình Tân BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63 B

21 Trần Thị Thu Thúy BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63A, CNTT F-K64

22 Đỗ Như Hải BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63 C, Mạng máy tính K62A

23 Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K63 A

24 Phạm Quang Hiển BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K63 B

25 Dương Thị Hiền Thanh BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K62

26 Võ Thị Thu Trang BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K61

27 Nguyễn Thế Bình BM Tin học Kinh tế CNTT A-K64

28 Bùi Thị Vân Anh BM Hệ thống thông tin và Tri thức HTTT và TT A K63

29 Vũ Lan Phương BM Hệ thống thông tin và Tri thức HTTT và TT B K63

30 Đào Thu Vân BM Hệ thống thông tin và Tri thức CNTT B-K64

31 Nguyễn Thị Hải Yến BM Tin học Địa chất CNTT H-K64

32 Trương Xuân Bình BM Tin học Địa chất CNTT D-K64

33 Nguyễn Thùy Dương Khoa học máy tính CNTT A1 K65

34 Nguyễn Tuấn Anh Tin học Trắc địa CNTT A2 K65

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



35 Vũ Lan Phương HTTT và Tri thức CNTT B1-K65

36 Vương Như Quỳnh HTTT và Tri thức CNTT B2-K65

37 Dương Thị Tâm Tin học Địa chất CNTT C1-K65

38 Nguyễn Thế Bình Tin học Kinh tế CNTT C2-K65

39 Phạm Thị Nguyệt Tin học Kinh tế CNTT D1-K65

40 Đinh Bảo Ngọc Tin học Trắc địa CNTT D2-K65

41 Trần Mai Hương Tin học Trắc địa CNTT E1 -K65

42 Nguyễn Thị Hữu Phương Công nghệ phần mềm CNTT E2 -K65

(Tổng số 42 cán bộ)



STT Họ và tên Đơn vị Lớp

1 Đoàn Kim Bình BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy A, B K61

2 Kim Cẩm Ánh BM KT Điện – Điện tử Điện tử A, B, C K61

3 Ngô Thanh Tuấn BM Điện khí hóa Điện khí hóa K61, Kỹ thuật điện K65

4 Phạm Trung Sơn BM Điện khí hóa Hệ thống điện A K61, Điện khí hóa K62

5 Đào Thị Thủy BM Điện khí hóa Hệ thống điện B K61

6 Nguyễn Sơn Tùng BM Kỹ thuật cơ khí Máy & TĐ thủy khí  K61

7 Đoàn Văn Giáp BM Máy và TBCN Máy & TB mỏ  K61

8 Uông Quang Tuyến BM Tự động hóa Tự động hóa A, B, C, D K61

9 Phạm Tuấn Long BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K62

10 Trần Viết Linh BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K62

11 Hà Thị Chúc BM KT Điện – Điện tử Điện tử A, B K62

12 Đỗ Như  Ý BM Điện khí hóa Hệ thống điện K62

13 Đào Hiếu BM Tự động hóa Tự động hóa A, B K62

14 Nguyễn Đăng Tấn BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K63

15 Phạm Thị Thủy BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K63

16 Lê Xuân Thành BM Điện khí hóa Hệ thống điện  K63

17 Nguyễn Trường Giang BM KT Điện – Điện tử Kỹ thuật điện K63

18 Phạm Minh Hải BM Tự động hóa Tự động hóa A, B, C K63, Liên thông K63

19 Nguyễn Thị Bích Hậu BM Điện khí hóa Điện công nghiệp K63

20 Nguyễn Tiến Sỹ BM KT Điện – Điện tử Điện - Điện tử K64

21 Hồ Việt Bun BM Điện khí hóa Điện công nghiệp, Hệ thống điện K64

22 Kiều Đức Thịnh BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K64

23 Bùi Minh Hoàng BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K64

24 Phạm Thị Thanh Loan BM Tự động hóa Tự động hóa A, B K64, Liên thông TĐH K64

25 Trần Đức Huân BM Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí  K65

26 Nguyễn Thế Lực BM Tự động hóa Tự động hóa K65

(Tổng số 26 cán bô)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA CƠ - ĐIỆN

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



STT GVCN Đơn vị Lớp

1 Nguyễn Duyên Phong Công trình ngầm và Mỏ XD CTN&Mỏ - K61

2 Trần Tuấn Minh Công trình ngầm và Mỏ XD CTNgầm - K61

3 Bùi Anh Thắng Hạ tầng cơ sở XDHTCS - K61

XD DD&CN A - K61

XD DD&CN B - K61

5 Vũ Minh Ngạn Công trình ngầm và Mỏ XD HTCS - K62

6 Tăng Văn Lâm Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN - K62

7 Nguyễn Xuân Mãn Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN - K63

8 Đỗ Ngọc Thái Công trình ngầm và Mỏ XD CTN - K63

9 Phạm Văn Hùng Hạ tầng cơ sở XD HTCS - K63

10 Phạm Thị Nhàn Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN K64

11 Phạm Thanh Huyền VP Khoa XD K65

(Tổng số 11 cán bộ)

4 Bùi Văn Đức Kỹ thuật Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

 NĂM HỌC 2020 - 2021



BQ GIAO DUC VA EAO TAO
TRUoNG DA.I HQC Mo - oP. cHAr

s6: $$2lQo-rraoc

QUYET DINH
Vd viQc f" chri nhiQm

HIEU TRLIONG TRUoNG DAI HQC Mo - o1,1, cHAr
Cdn cti Ludt Gido duc dqi hqc ngdy 18/6/2012 vd Ludt s*a cl6i, h(i stmg nxAt s6 rliiu cua Luqt

Gido duc dqi hoc ngdy l9/11/2018;

Cdn cu Nghi dinh sO gg/201g/1,{D -CP ngay 30/12/2019 ctn Chinh phit 8W dinh chi ritit vd hwtug clin

thihanhmfi sti didu cua Luqt swa dfii, bO sungmAt sO dtiu cua Luqt Gido dUc ctqi hpc;

Cdn cu Nghi dinh sO 84/2020A1D-CP ngay l7/07/2020 quy dinh chi ffit mAt sti diiu cua t'uQr giao dqtc',

Cdn cu Th6ng tu sii 0I/2009/TTLT-BGDDT-BW ngay l5/04/2009 crta B0 NQi vu vd B0 Gido duc

vd Ddo tqo vi vi€c lwon7 din thWc hiQn quyin fir chil, tW chiu trdch nhi€m vi thtrc hien nhiQm vU, t6 chtlc

b0 may, bt€n chA d1i vdi ilon vi su nghiQp c6ng lQp Sido duc vd ddo tqo;

Cdn cu QuyAt dinh 1325/QD-BGDDT ngdy 25/4/2016 cila B0 ffuhng B0 Gido drtc vd Ddo tso vi
viQc dinh chinh th6ng tw sO 10/2016/77'-BGDDT ngay 05 thdng 4 ndm 2016 cua B0 Giao duc vit Dixt

tgo vi Quy chA cdng tdc sinh viAn a& vA sinh viAn hQ chinh quy;

Cdn c* Qty\t dinh sii ZOOZpD-MDC ngay 3t/12/2019 cita HiQutnr(mgTrudngDqi hoc Mo- I)ia

chat vi viQc ban hanh fuy chA qudn lj, sinh viAn Trudng Dqi hoc Md - Dia chk;

Cdn c* Nghi qryet sA OSIN}-AOT ngdy 19/01/2021 cila HOi ddng tnrong - Trudng Dqi hqc Md

- Dia chtit vi viQc ban hdnh Quy ch| T6 chtlc vir Hoqt dQng ct)a Tradng l)qi hoc M6 - Dia chtit, I'tghi

quyet sA 178/NQ-HET ngay tg/\2/2023 vi vi€c stra ddi, b6 sung mil sti diiu c:t)a Quy chA fi c'Lwc' vi
hoqt dQng cilaTrurmg Dqi hoc M6 - Dia chdt;

Citn c* QuyAt dinh sA SnQO-UOT rgoy 10/5/2022 cila HiQu ruongTrudngDqi hqc Mo - Dia chdt

vi viAc ban hitnh Quy dinh ,i soq, rhio, ban honh Ery dinh n|i b0 cita Trudng Dqi hoc Md - Dia chdt,

Cdn ctic Ngh! quyil 176/}D-HDT ngdy 1g/12/2023 cua Hli d6ng trwdng T'rudng Deti hoc Mrt-

Dia chtit vi viec ban hdnh Quy dinh vi cht?c ndng, nhiQm vqt cua cdc don vi trong Tradng Dqi hOc lt4t)

- Dio chdt;

Cdn cu Nghi quy€t s6 AOtt'lg-ruOT ngdy 30/7/2024 vi vi€c phA duyQt chu trl{ong ban hdnh "Quy

dinh vi Gido viAn cht) nhiQm" vd " Quy dinh vi Quy trinh xic l!, voi cdc tinh hu6ng khiin cdp, bdt thwrtng

liAn quan dAn sinh viAn Qi Trudng Dqi hOc Md - Dia chdt";

Theo di ngh! cila Trudng phdng C6ng tdc chinh tri - Sinh viAn.

QUYET DINH:

Didu 1. Ban hinh kdm theo Quy6t dinh ndy "Quy tlinh vd Gi6o vion chfi nhiQm".

Di6u 2. Quy6t dlnh ndy c6 hiQu lgc k6 trr ngdy (i. C6c Quy dinh tru6c ddy tr6i voi Quy dlnh ndy

d6u bdi bo.

Ei6u 3. Trucmg phong COng tac Chinh tri - Sinh vi6n, trucmg c6c dcvn vi vdr c6 nh6n co li0n qtran

chiu trach nhiQm thi hanh Quyet dinh ndy./.

-t'
Noi nhdn:a6,". ..?
- Ding uj', HDT (d6 b/c6o);
- PHT (de pftr chi dao);
- Nhu Di6u 3 (de t/hi9n); '

- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, CTSV.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
DOc l6p - Tq do - Hanh Phtic

Hd NQi, ngdy j,( thdng I ndm 2024



B0 crAo DUC vA DAo rAo
rRrIoNG l4lxgc r\4q- DIA cnAr

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vIEr NAM
DOg lflp -,Tu do - Hanh phfc

QUY DINH VE GrAO VrtN CUU NHrTM

(Ban hdnh kdm theo QD s6... gq./. nsdy.ll thdng .T. ndm 2024 c*o HiQu truong trudng

Dqi hpc Md-Dia chatl

Diiiu 1. Ph4m vi vir tl6i tugng 6p dgng

Vdn bdn ndy quy tlinh ch6 ctQ ldm viQc itdi vdi vi6n chric Trudng Eai hoc Mo - Dia

ch6t lam c6ng t6c gi5o vi6n chri nhiQm l6p (sau tl0y ggi chung lA GVCN) cho c6c l6p qu6n

ly sinh vi6n (QLSV) dugc ddo tpo theo hgc ch6 tin chi, bao g6m: nhiQm vu; quy0n h4n;

thoi gian vd nQi dung GVCN ldm viEc v6i lorp vd vdi sinh vi6n (SV), cntf Ag b5o c6o; quydn

lgi; khen thuong vd kf 1u0t ct6i v6i GVCN.

Di6u 2. Mgc dich cria quy tlinh
1. Thpc hiQn nhiQm vu cta gi6ng vi6n theo quy dinh cira BQ Gi6o dpc vd Ddo tpo.

2.Limc6n cri cho viOn chuc thgc hiQn nhiQm vq GVCN, ld co scr d6 khoa, c6c Phong

ban c6 li0n quan vd Truong thpc hiQn quin ly, gi6o dpc sinh vi0n theo dfng quy ch6, ndng

cao ch6t lugng ddo tpo d6p ring nhu cAu xd hQi cflng nhu c6ng t6c quin l;i, x6y dyng dQi

ngfi c6ng chfc, vi6n chric cria Nhd trudng.

3. Le m6t trong nhtng co sd OC eann gi6, binh x6t c6c danh hiQu thi dua hdng nam.

Di6u 3. Nhitng quy rlinh chung A6i vOi gi6o vi6n chri nhiQm

1. GVCN ld chric danh dugc I{iQu truong b6 nhiQm vd mi6n nhi0m theo d0 nghi cua

Truong khoa vd Phong COng t6c chinh tri sinh vi6n (CTSV) dC phqc v9 cOng t6c ddo t4o

vd quin l;y sinh vi€n MQt GVCN co th6 d6m nhiQrn c6ng t6c quin ly cho mQt lcrp hay

nhiOu lorp sinh vi6n theo nginh hgc.

2. GVCN dugc lga chgn tri c6c vi6n chric cria Nhd trudng da t6t nghiQp dqi hgc vd

il6m b6o theo c6c tiOu chuAn sau:

- NEm virng c5c quy ch6 cta B0 Gi6o duc vd Ddo tpo, c6c quy dinh vd nQi quy cria

Nhd truong li€n quan di5n sinh viOn.

- Nim vimg mgc ti6u gi6o dpc dai hqc; nQi dung, chucmg trinh ddo tpo cria ngdnh hgc

trong trudng; phuong ph6p dpy, hgc vd nghi€n criu cria ngdnh hqc; chuAn ddo t4o cria ngiurh

tldo t4o; kti hopch ddo t4o ctia Nhd trulng.
- C6 tinh thAn tr6ch nhiQm trong c6ng t6c.

3. GVCN dugc ph6n c6ng vdo dAu m6i kho6 hgc, dugc cQp nhpt th6ng tin dAu rnSi

ndm hoc vd theo su6t ca kh6a ddo tpo cria l6p quin ly sinh vi0n.

4. Quy trinh bd nhiQm gi6o vi€n: pAu m6i n6m hgc, cf,n cri tinh hinh thpc t6 cua dtrn

vi, GVCN 6 m6i khoa do Tru&ng khoa/Truong dcrn vi lpa chgn tir cdc viOn chric ctra khoa

ho{c cria c6c don vi trong trudng, ptrOi frgrp v6i phdng CTSV trinh FIiQu tru&ng ban hdnh
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- quy6t dinh ph6n cdng GVCN. Khi c6 sp thay ct6i GVCN vi ly do c6ng tiic hoflc ly do bdt

khi kh6ng giirh cric hgc.kj,, quy trinh b6 nhipm cfing ti6n hdnh tuong tU theo quy trinh tr6n.

Di6u 4. Ch6 d0 b6o c6o Aiii vrlt GVCN
GVCN thgc hiQn cfrti AO b5o c6o cu th6 nhu sau:

- Brio c6o dinh kj,hdng th6ng tinh hinh lorp sinh vi6n dugc giao phg tr6ch vdi l6nh

d4o dcrn vi Khoa, Trudng.

- 86o ciio thudng kj, nhirng v6, OC tiOn quan d6n cdng t6c sinh vi0n cho phong

CTSV trong HQi nghi giao ban c6ng t6c Quy thucrng niOn.

- B5o c6o nQi dung vd ki5t luan tqi cdc cuQc hgp vdi lcrp dugc giao php tr6ch.

- Biio c6o dQt xu6t c6c trudng hgp sinh vi€n gflp kho khdn i16c biet cAn dugc gi0p

d0 vdi l[nh tlpo Khoa, Phong CTSV vd Nhd tru]ng.
- 86o c6o d€ nghi khen thu0ng, k! luflt d5i vOi lcrp vd sinh vi6n cira lcrp dugc giao

php trSch c6ng t6c gi6o vi0n chri nhiQm.

C6c bii5u m6u b6o c6o chi titit dugc cho d Phg lgc 1A, Phg lqc 18

Eidu 5. NhiQm vg cria GVCN

1. Ldm cdng t6c girio vi6n chri nhiQm cho mQt hay nhi6u l6p sinh vi0n dO tu v6n vd

chuong trinh, k6 hopch hgc tpp. DuyQt <I[ng ky hgc tpp tin chi cira sinh vi6n thuQc lcrp duqc

ph6n cdng phg tr6ch. Hufng d6n sinh vi6n cria lop phu tr6ch cli6u chinh kti hoach hgc tap

b cdckj,hgc cho phir hqrp v6i n[ng lgc, mric c6nh b6o vi hodn cdnh cU th6 cria sinh vi6n.

2. DQng vi6n sinh vi6n lop phu tr6ch tich cyc tham gia cdc phong trdo, c6c ho4t dQng

ngopi kh6a do c6c don vi co li6n quan tO chuc.

3. Theo d6i vd d6nh gi5 todn diQn ve hqc t4p vd rdn luyQn cria sinh vi€n thuQc lcrp

phg tr6ch.

4. Tuy theo y€u cAu cp th€, GVCN tham gia cdc phi6n hgp ctia c6c HQi ddng khen

thuong/ki' luflt ho4c cung c6p y kitin li6n quan dtin c6ng t6c hgc tflp, rdn luyQn cua sinh

vi6n thuQc lop duqc php tr6ch.

5. PhOi hqp vdi Ban cht nhiQm Khoa, Phong CTSV, Phdng Ddo tpo D4i hgc vir c6rc

don vi c6 li€n quan cria Nhd truong trong viQc tu v6n, hudng d6n, xti ly c6c trudng hcrp

c6nh b6o hgc t4p cria sinh vi6n; thgc hiQn cdng t6c cinh b6o hgc tflp sdm, c6c cdng t6c

quin ly sinh vi6n kh6c dugc quy dinh tpi Quy ch6 qu6n Ij sinh vi€n cira Trudng DAi hqc

Mo - Eia ch6t.

6. ThUc hiQn chti tlQ b6o c6o dinh kj,vd dQt xu6t theo y6u cAu tai Di6u 4 cua Quy dinh

nay.

7 .Ki,ctic vdn bdn: Ktit qu6 kiQn todn Ban c6n sy l6p, danh s6ch ktit quir ren luyQn.

danh siich <IC nghi khen thu&ng, ki lu4t sinh vi6n cria lcrp dugc giao php tr6ch; thgc hiqn

ch6m, luu trft k6t qui tli6m rdn luyQn nhu Phq lgc 2.

g. Lflp kti hopch sinh hopt lop vd lich ldm viQc vdi ldp, ti6p sinh viOn cria lcrp phy

tr6ch dC trg gitip, tu vAn hgc t$p, rin tuyQn vd c6c v6n d0 xa hQi liOn quan. K6 hoach sinh
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ho4t va lam viQc vdi lcrp theo lfch sinh hoat lcrp dinh k) cta Nhd trrrcvng hoac theo liclr

kh6ng tlfnh kj cdn cri thpc trpng hgc t4p, rdn luyQn cua I6p sinh vi6n.

Diiju 6. Thdi gian GVCN lirm viQc vrfi l6p vir sinh vi6n

1. HAp <linh k) hdng th6ng vdi Ban C6n sy lorp dugc giao php tr6ch, hqp dinh ki' hnng

quf vdi lorp duqc giao dti thpc hiQn c6ng t6c GVCN.

2.TiCp sinh vi6n cria lop dugc giao php tr6ch theo c6c hinh thric thfch hqp (trqc ti6p

t4i c6ng s0, trao d6i qua Email, diQn thopi,...) theo lfch ctA dugc cdng b6, clac biet chri y vdo

thoi gian il[ng h,i hgc tin chi lAn 1 vd lAn ili6u chinh kh6i luqng hgc tQp cria m6i mQt hgc

kj,chinh hay hgc ky phU, c6c dgt x6t hgc b6ng khuy6n khich hqc tflp vd xdt khen thuong,

so k5t, tdng kiit hgc kj,vd ndm hgc.

3.DU ilai hQi l6p, so ktit, t6ng k6t cira lcrp dugc giao nhiQrn vp liur-r GVCN.

4. ThUc hiQn sinh hopt l6p theo lich chung ctia Nhd trulng.
Didu 7. NQi dung'GVCN lim viQc vrfi k5p vh vri,i sinh vi6n

1. PhO bitin kC ho4ch, d6nh gi6 thgc hiQn k6 hoach cdng t6c ctia ldp tr€n co scr quan

triQt thgc hien kti hopch c6ng t6c, ktl hoach ddo t4o cria truong vd cira Khoa.

2. Hudng d6n sinh vi6n tim hiiSu chuong trinh diro tpo, gi6i thiQu, ph6 bi6n c6c hc.rc

phAn hgc tflp trong hgc'kj,tuong img vdi nhiQm k] cO v6n hgc tflp, hudng d6n sinh viOn

tlSng ky hoc tflp phu hgp vdi kh6 n[ng vir di6u kiEn cria sinh viOn.

3. Qu6n triQt thUc hiqn c6c chri trucrng, c6c nhiQm vy, c6c cuQc vf,n dQng nhim x6y

dfng tap the l6p sinh vi0n theo kti hoAch cria Nhd trudng, th6ng b6o tinh hinh chung vi:

hopt tlQng rdn luyQn, hgc tQp cria lop sinh vi6n dugc chri nhiQrn.

4. Cu th6 hoa nhirng nQi dung dugc n6u 0 Di6u 5, DiAu 8, chti trgng thgc hiQn c6c nQi

dung d6i vdi dAu kj,hgc, so k6t hgc kj, I vd t6ng k6t n6m hgc.

Didu 8. Quy6n h4n vir quy6r, tqi cria GVCN
1. DuyQt bin k6 ho4ch dAng ky khdi luqng hgc t4p cria sinh vien duqrc phdn c0ng phu

tr6ch. C6 quyOn kh6ng duyQt b6n d[ng ky n6u sinh vi6n vi ph4m c6c quy ttinh v0 quy chti

ddo t4o hoflc khdng ddp ring c6c quy dfnh kh6c cria Nhi truong.

2. Co quy6n tham gia cdc phi6n hgp HQi tl6ng vA ddo t4o, khen thu0ng, ki luAt, xet

hgc b6ng khi xem x6t c6c v6n <tC li6n quan d6n sinh vi€n thuQc lop phU trdch. C6 quy,5n

phSt bitiu, phin biQn, dA xu6t y kitln bing vln bin trinh Khoa, Ldnh dao Nhd trucrng xem

x6t dC d6m b6o quyC., lgi chinh d6ng vC hgc t4p, rdn luyQn cho sinh vi6n thuQc lcrp quin

ti.
3. C6 quy6n tt0 nghi c5c don vi c6 1i6n quan cung cdp c6cth6ng tin cAn thitit phpc vy

cho c6ng t6c GVCN.

4. Co quyOn t6t nOi vdi gia ttinh sinh viOn dC thUc hien tr6ch nhiQm dugc ph6n c6ng

trong khu6n kh6 t6c vp cria GVCN.

5. Dugc hucrng ctr6 eO mi6n gi6m gicr gi6ng clqy theo ctr0 Ag ldm viQc cua gi6ng vi6n.

6. Dugc hucrng php cAp tr6ch nhiem cira gi6o vi€n chu nhiQm tuy theo muc dQ hoan
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thdnh cong viQc dugc quy dinh t4i quy chti chi ti6u nQi bQ vd quy chti drinh giri ph6n loqi
vi6n chric cria Nhd trucrng. BAng ti6u chi d6nh gi6 thgc hiQn t6c vu cria GVCN dugc quy
ilfnh tpi Phg lgc 3 cria euy dinh ndy.

7' GVCN ducrc hucmg cric quydn loi kh6c theo quy dinh cria phrip luat vd ctia Nhd
trucrng.

Ei6u 9. Khen thu0ng vi kf lugt
l ' GVCN hodn thdnh xu6t slc nhiQm vp trong nim hgc dugc HiQu tru6ng tuy6n

dumg ho4c dugc xem xdt danh hiQu thi dua vd t4ng gi6y khen theo ttmg n6m hgc. Ti le
GVCN dugc khen thu&ng sC do hQi tl6ng hgp x6t, rt6nh gi6 GVCN vd quytit dinh theo tung
ndm hgc rhung kh6ng qt630% sO CVCX cta todn trudng.

2' GVCN kh6ng hodn thdnh nhiQm vp sE biphc binh hopc x6t ciic hinh thric kj, lu6t
theo quy dinh cria Nhd trucrng.

3. ViQc tLlnh giri GVCN dugc chi titit ho6 theo tirng HcJc ki,tpi phq lgc 3 vd t6ng hqp
theo n6m hoc.

Di6u 10. Di6u khoin thi hinh
1. Quy rllnh ndy c6 hiQu lpc k€ tu ngdy ky.
2'Trongqu6 trinh thgc hiQn, n6u c6 vudng mic, dC nghf cric t6 chric, c6 nh6n phan

h6i cac y kitin d6ng g6p vA crsv t10 tdng hqp, trinh HiQu trucrng xem x6r, sua o6i u6
sung.

3' Truong c6c dcrn vi, t6 chric, c6 nhdn thuQc vd tryc thuQc Trudng c6 li6n quan chfu :
tr6ch nhiQm thi hanh quy dinh ndy. 
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. Be cIAo DUC vA DAo r4o ceNG HoA xA Hgr cHU Ncnia vrEr NAM
TRUONG DAr Hec vro - uH. cHAr O0. Up - rU 0o.- Uet

Phg lgc 1A
BrtN BAN srNH HoAT LoP

Lfp: . .. Khoa:

1. Thoi gian:

2.Dia tli6m:

3. Thirnh phAn:

- Chti tri (Gi6o vi6n ehri nhiQm): . DT:

- Lop truong: ... DT:

- 56 sinh vi6n tham gial TOng s6 sinh vi6n: .

- 56 sinh vi6n ving m4tl T6ng s6 sinh vi€n: .

- Ly do ving m[t:

4. NQi dung sinh ho4t:

S. f Xi6n g6p f - Chuong trinh Diro t4on c6ng tic QLSV...:

:

3

2
,tl

r'

6. r6t lufn:

LOP TRUdNG
(Ky, ghi rd hp ftn)

GIAO VITN CHU NHIEM
(Ky, ghi rd hp, tAQ



. TRUoNG DAr HQC MO -.D.DIA CHAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
KHOA..... 20.9!:Ig io - Hgnhahric

BAo cAo DINH xil ogr xuAr
(V0 viQc: ..........)

Phg lgc 18

1.Hq vir tGn:

2. GiSo viOn chfr nhiQm kirp:

3. NQi dung b6o c6o:

4. r5t lugn:

LANu DAo DoN vI crAo vrEN cHU NHIEM
(Ky, ghi rd ho ftn) (Ky, ghi 16 hp, t€n)
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Phg lqc 2

QUY TRiNH XAC NHAN, LIIU TRTT EIEM NIN LUYEN

Di6m rdn luy6n cria sinh vi6n chinh quy trudng Dai hoc Mo-D ia chdtduoc luu
trir vd hi6n thi nhu mQt hgc phAn tr0n b6ng ili6m c6 nhAn cfra sinh vien. Diern rin
luyQn duoc d6nh giri tqi c6c tlgt sinh ho4t l6p chinh thric (do c6c thAy c6 gid:o vi0n
chri nhi6m chri tri) hoac d6nh gi|lai c6c dgt sinh hopt l6p bO sung dC k€ khai vd hodn
thi6n tti6m rdn luyQn cho c6c sinh viOn cdn thi6u di€m rdn luyQn c6c hgc kj,tru6c d6
vi nh0ng ly do U6t nra kh6ng.

Chu trinh ch6m, cflp nh{t di6m rdn luyQn lOn hQ th6ng trong c6c dgt sinh ho4t
trfp thudng k) tIAu m6i hgc k) do GVCN phu tr6ch, cp thiS nhu sau:

1. Di€m rdn luy6n duoc ch6m c0ng khai trong bu6i sinh ho4t ldp vdi sg tham
gia cria it nh6t 50% thdnh vi0n trong danh s6ch l6p qu6n ly sinh vi6n.

2' Sau khi rlat duoc y kiCn th6ng nh6t, cl6ng thuan cria da s6 c6c thdnh vion
trong bu6i sinh hoBt l6p ve ttit qu6 dii5m rdn luyOn, bing ditln riong ld cria tirng c6
nhdn vd bing tli6m t6ng hop ciua ch l6p se duoc bi dri c6c chir kf thdnh phAn, tdp
h-o. p bin cring nQp vC khoa chri qu6n, bin mAm (duqc GVCN ph6 duyQt) ldp tlrcrng
l6p QLSV s0 t4p hgp vd grii email cho chuy€n vi6n/l5nh dqo khoa chfr qu6n, email
cAn CC cho cd GVCN tl6 theo d6i vd girim siit vd coi nhu minh chrrng ciia di6m ren
luy6n cta sinh vi€n trong hgc kj,.

3. Vdn phong khoa cht quin thuc hi6n d6i so6t bin cung tung phi5u cli6m rdn
luy6n, bing iti6m t6ng hgp, vd file m6m dir liQu t6ng hgp, n6u chinh xiic, chuy6n
vi6n/l5nh d4o Khoa se thuc hiQn dAy (upload) dii li€u l6n hE th6ng qu6n ly ddo tao
chung ctia Nhd trudng.

4. Khi phrit hiQn c6 sai s6t vA dt liQu Di6m rdn, sinh vi6n thgc hiQn kitin nghi
theo chu trinh sau:
+ Budc 1: Ldm don theo m6u (thri tpc 33) dugc dang r6i tai website
humg.edu.vn/mot-cua.
+ Budc 2: NOp don t4i b0 ph0n 1 cua kdm minh chung (anh chup bang
di6m/file m€m dfr li6u md ldp truong gui email cho GVCN vd \rp Khoa)
+ Budc 3: Nh4n k{5t qud vd chcr hQ thdng d6ng b9 dC hi6n thi dirng trdn tdi
khoin c6 nh6n.
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Be crAo DUC vA ?Ao rAo . ceNG HoA xA ngr cuU Ncuia vrEr NAMrnuOnc oN uec vr6-DIA cuAr Djg !tAp_ Tu do _ H4nh phric

Phg lBc s6 3 pHrEU oANu clA xEr aqA rHUc HrEN coNc rAc cvcN
(Ban hdnh kim theo qd si5 .../eD-MDC Ngay thdng ndm 2024)

TT Ngr DUNG oAxn cn OiCm
CB
tg

d6nh
si6

Don
v!

d6nh
q.i6

Nha
tru'd'ng

Ghi
chti

A. PHAN plnu HoAN rnANH NHrDM VU 60
4.1 CONG TAC NGH$r v1I CHU NHIDM L@{30 di6.) 30
A.l.l C6 vdcflp nh6tdAydri danh sach@

vi6n (Bao g6m ca ilfa chi liOn hQ c6 nhdn, gia dinh, th6ng tii
nOi/ngoai rr[...).

l0

4.1.2 Cflp nhQt danh s6ch sin
hgc phi, c6 hodn cdnh kh6 kh6n, sinh vi6n tham gia BHyT,
BHTT...

5

A.1..3 Tri6n khai ttay ttt c6c bu6i sintr n@
ho?t, danh sdch tlir5m danh, bi6n b6n ch-6m DRL, x6t HBKKHi)

8

4.1.4 C6 s6 tay ghi chep
gia clinh

3

A.1.5 C6 s6 tay GVCN (cO xa
GVCN.

4

4.2 CONG rAc rr.IvAN Hec rAp (30 diffi[ 30
4.2.1 Tri6n khai tu v6n t

<l6ng lcj m6n hqc (c6 bi6n b4Ir x6c nhpn)
t0

4.2.2 Sdng lgc, tu vAn cho sinl', ui
lcj mOn hqc (t6ng hqp vdo s6 tay GVCN t-treo m6u)

r0

4.2.3 86o cdo nhanh sdng lgc kiSt quangiffi
kj,,.phUc vU c6ng t6c cinh bdo s6m

l0

B. PHAN DIEM THT.IONG 40
8.1 _@t6ioasai6rn) 5
B.l.l Lop c6 ty l0 sinh vi6n hqc tflp binh thuong dat > g0% 5
B.1.2 Lop c6 tli lq sinh vi6n hqc tOp binh thuong dqt > 60% d6n cQn g0% 4
B.1.3 L{p c6 tf l9 sinh vi6n hqc tOp binh thu}ng dqt >_ 50% d6n cdn 60% 3
8.2 X6p loei k6t quf, hgc t6p (t6i tla 5 tli6mi
8.2.1 L6p c6 tI lQ sinh vi6n det TBTHK tu 2.5 trd l6n> 40% 5
1.5 Ldp c6 ri l€ sinh vi6n tt4t TBTHK tt 2.5 te leilu6%aE-;A;

40%
J

1.6 Lop c6 t! l€ sinh vi6n dat TBTHK tu 2.5 rro l€n 220%o d6n c6n
30%

2

B.3 Tham gia NCKH-Thi etirnpt" (6i aa ro oi6.l l0
B.3.1 Lop c6 sinhvienthamgiathl olymp@

cdc cuOc tbi Olimpic c6p qu6c gia (5 diem).
T6i
da5

8.3.2 Ldp c6 sinh vi6n ttra.
cuQc thi"s6ng t4o sdn ph6m, hQi nghi khoa hgc c6c c6p (c6p BQ tro
l6n 5 di6m)

T6i
da5

-t
=

8.4 Mric aIO hoin thhnh c6c kho{n te pffi 5
B.4.I Lop c6 ti l0 sinh vi6n hodn thdnh clfng hpn d4t >gO% 5
8.4.2 Ldp c6 tj' lQ sinh vi€n hodn thdnh rlfing han dpt > BO% di5n cfln

90%
4

B.4.3 Ldp c6 fj, lQ sinh vi6n hodn thdnh dring h4n rt4t > 60% cl5n cQn
80%

J

8.5 C6ng tdc BHYT vi clEm sOc sri.c t<rroefi6i d" 5 dtffit-
B.5.1 Ldp c6 tj'lg sinh vi6n tham gia dring han dat >90% 5
8.5.2 Ldp c6 tf lp sinh vi6n thar! gia tl(rng hpn rtpt > g0% di5n c6n 90% 4
B.5.3 Lop c6 fi l€ sinh vi6n tham sia dirns 1',^n 6^1 ) l$7^f,{nf,f,n sSl

\
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d6nh ei6 tli6m rCn luy€n sinh vi6n (5
q6 ty le sinh vi6n ttpt DRL tu 65 cti6m trd l€n >_90%

Ldp c6 f! lQ sinh vi6n d3t DRL tt 65 di6m trd l€n >70ohdr5n c6n

Ldp c6 fi lQ sinh vi6n il4t DRL tri 65 di6m trd l6n > 60% d6n c6n

Sinh hoat lop ihine lich theo TB cfra Nhd
C6 sdng kitin rt6i mdi nghiep w G@
cta Nhd trudne c6ns nhdn

C. PHAN TRU'DI]EM

Khdng n6p c6c bi6n b6n theo th6ng b6o quy dinh (tinh aho;6i

mu6n m$t trong c6c t6c vg d mgc A

CQNG 1t6i aa 100 ttiiim)

Di6m t6t lu4n cira dcrn vi:............. .....Bing chir:

Di6m t6t tuqn cua HOi ddng trucrng:............... .....B6ng cht:
Hoirn thinh nhiQm vB: 65d trOl6n

Hoin thinh t6t ntriQm vg: 75iI trO t6n

Hoirn thinh xudt sic nhiQm vB: SSaI tr0l6n
Dd nghitpng giAy khen: 90tI trO tOn vir kh6ng c6 tli6m trri.

BAN GIAM HIPU

Hd NQi, ngdy thdng ndm 20...

LANH DAo DON vI CHO NHIEM LOP
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s0 cteo DUC vA DAo rAo
TRUoNG DAI Hec Mo - o1a cuAr

ceNG HoA xA uet csU Ncuia vIEr NAM
D0. lOp - TU do - Hanh Ph,i.

so, d-g+ /rB-MDC Hd N1.i, ngdy illrhdng { ndm 2025

THONG BAO
V/v tri6n khai mQt s6 t,ic vg li6n quan tl6n c6ng tic

Girlo ,iOn .hii nhie. nn- hgc 2024 - 2025

Kinh gui:

- Phdng Ddo t4o Dai hgc;

- Cdc khoa quin ly sinh vi6n;

- Ban chu nhiQm c6c BQ m6n quin ly sinh vi6n;

- Gi6o vi0n chu nhiQm.

Can cu Quytit dinh sd 992/QD-MDC ngay 311112024 cira Hiqu truong Truong

Dai hqc Mo - Dia ctr6t v6 vidc ban hanh Quy dinh vij Gi6o vi€n chu nhiQm.

Thgc hiQn k6 ho4ch nf,m hc.rc 2024 - 2025.

Oe fip thoi chuAn hoa di6rn rdn luyQn cho sinh vi6n cu6i khoa vir chuAn hoa danh

sach lop qu6n ly sinh vi0n theo l6p chuy6n ngdnh mdi thdnh lap (duqc cQp nhat d6n

h6t hqc kj, 1 nam h1c2024 -2025).

Nhir truong dC nghi cac Khoa quan ly sinh vi6n, Ban chu nhi6m c6c BQ mon

quin ly sinh viOn, Giao vi€n cht nhiQm cac lop ptr6i hqp cirng Phong Ddo t4o Dpi hqc

Phong C6ng tac chinh tri - sinh viOn thgc hiQn c6ng viQc cp th6 sau:

l. C6c khoa quin li sinh vi6n

- Rir so6t, bdn giao danh s5ch l6p quin ly sinh vi6n theo cac chuy6n ngirnh

ruong ung voi sO tlgu t6i cAu trtc mdi ntr6t 1n6u co) tinh d6n htit hgc ky' 2 ndm hoc

2024 - 2025 gui phong Ddo t4o D4i hc.rc d6 cflp nhflt len hQ th6ng quan tri cria Nha

tru0ng.

- D6 xu6't giao vien chi nhiQrn (GVCN) tuong ung voi danh s6ch cac lop quan

lj sinh vi6n theo chuy0n nganh d6 thpc hiQn dieu chinh c6ng tac lop Q[-SV (b6t driu tu

hqc ki, 1 ndm hgc2025 -2026).

- Chi dao Giao vien chu nhiQm cac lop sinh vien cu6i khoa (ddlchuAn bi BVTN

trong hgc kj, 2 ndmhoc 2024 - 2025) thUc hiqn sinh ho4t lop som theo hinh thri'c tnqc

tuy6n. Thoi gian sinh ho4t lop do GVCN chu dQng bO tri viro thcvi gian phu hgp cua

tudn dU trir cua hgc k! 2 ndmhgc 2024 - 2025.

Sau thoi gian sinh hoat lcrp I tuAn c6c khoa thUc hiqn c6c c6ng t6c ban giac cac
;.,.^ l n.^ I ? ,:,-l-

so liQu li0n quan d6n sinh ho4t lop nhu: Bi0n b6n sinh hopt lop, th6ng kC vC tinh trang

hgc tqp, c6c v6n dd cdn ph5i hop xu ly lien quan d6n dao tao cho phong Cdng tac

chinh tri - sinh vien d6 phpc vp cong tac quan tri theo quy dlnh hiQn hanh.

2. Gi6o vi6n chri nhiQm c:lc ldp sinh viOn

2.1 Cac ktp cuoi khoa



-+ ThUc hiOn sinh hoat lcrp d6 ch6m diem ren luyQn cho c6c SV ddlchuAn bi
BVTN trong hoc kj, 2 ndm hoc 2024 - 2025. c6c muc/nQi dung li0n quan den k6t qua

hqc tAp cua sinh vi6n l6y di6rn BVTN (n0u co) ducrc c6p nhdt d6n ngay sinh hoat lop;
+ Vcri c6c sinh vi0n chua BVTN hodc con dang co ti6n trinh hoc t4p trong hoc

kj, 2 ndm hoc 2024 - 2025 ti€n hdnh ch6m di6rn ren luy6n nhu binh thudng, c6c muc

li0n quan d6n k6t quii hgc t4p xin d6 tr6ng, chuy6n vi6n vdn phong cdc khoa s0 cpp

nhdt sau theo k6t qu6 hgc tAp hgc kj,cua sinh vi6n;
+ ThUc hiQn di6n cac thdng tin c4p nhpt co li6n quan dtin lop QLSV theo QVlink

dinh kem.

2.2 V6'i cac l6p sinh viAn cdn lai
+ ThUc hiQn rd so6t thdng tin cria lop QLSV theo phdn c6ng (d[c bi6t chu trong

cac l6p chuyen nganh rnoi duoc tai c6u truc);
+ Cap nhdt cac thong tin sai sot (neu co) cua lcrp Q[.SV vdo QR/duong link d6

c6c phong chuc ndng ph6i hqp cung xu ly.

3. Phdng Dho t4o D4i hgc, Phdng C6ng trlc chinh tri - sinh vi6n
- Phong Dao tao Dai hoc, phong Cdng tac chinh tri - sinh vi6n thgc hiQn cAp

nhat dO lieu lcrp quan ly sinh vien, danh sach giao vi€n chu nhi6m tuong ung voi lop

chuy0n nganh len hQ th6ng phAn mdm EduSofi va ti6n hdnh c6c di6u chinh tuong ung
; , , .i.

neu co tnav dol.

De nghi Ban chu nhiQm cdc Khoa quan ly sinh vi6n, Ban chir nhi6m c6c bQ m6n

quan ly sinh viOn. Giao vi6n chti nhiQm ptrOi trqp thr,rc hiQn nghiOm tric n6i dung th6ng

b6o ndy.

TrAn.trong./.

./
No'i nhQn:rt

- Nhu'kffh gn'i (de thu'c hien):
- Hi€u truo'ng (d6 b6o c6o);
- HUMC E-OFFICE:
- Lu'u: HCTI-I. CTSV(03).
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- Cap nhpt di6rn rdn luyOn (voi cac SV da BVTN) d6 phyc qr cdng t6c x6t tdt nghiQp.
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